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THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC CHỨNG KHOÁN GIAO DỊCH KÝ  

TỪ NGÀY: 01/12/2025 

 

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2025 

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thủ Đô (“CASC”) trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Khách hàng 

trong thời gian qua. 

 

CASC thông báo về việc Điều chỉnh Danh mục Giao Dịch Ký Quỹ kể từ ngày 01/12/2025, cụ thể 

như sau: 

 

 

I. Bổ sung cổ phiếu vào “Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ” tại CASC  

 

STT Mã CP Tên Công ty Sàn GD Lý do 

1  CEO Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O HNX 

Đánh giá danh 

mục từng thời kỳ 

2  DXP CTCP Cảng Đoạn Xá HNX 

3  HUT Công ty cổ phần Tasco HNX 

4  IDC Tổng Công ty IDICO - CTCP HNX 

5  PVB CTCP Bọc Ống Dầu khí Việt Nam HNX 

6  PVC 
Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu 

khí - CTCP (PVChem) 
HNX 

7  PVI CTCP PVI HNX 

8  SLS CTCP Mía đường Sơn La HNX 

9  VCS CTCP VICOSTONE HNX 

10  VGS 
Công ty Cổ Phần Ống thép Việt Đức 

VGPIPE 
HNX 

11  ACB 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á 

Châu 
HOSE 

12  AGR 
Công ty Cổ phần Chứng khoán 

Agribank 
HOSE 
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13  ANV Công ty Cổ phần Nam Việt HOSE 

Đánh giá danh 

mục từng thời kỳ 

14  ASM Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai HOSE 

15  BAF 
Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF 

Việt Nam 
HOSE 

16  BCM 
Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công 

nghiệp Becamex - CTCP 
HOSE 

17  BIC 
Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng 

Đầu tư và Phát triển Việt Nam 
HOSE 

18  BID 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu 

tư và Phát triển Việt Nam 
HOSE 

19  BMI Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh HOSE 

20  BMP Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh HOSE 

21  BSR Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn HOSE 

22  BVH Tập đoàn Bảo Việt HOSE 

23  CNG Công ty Cổ phần CNG Việt Nam HOSE 

24  CTD 
Công ty Cổ phần Xây dựng 

COTECCONS 
HOSE 

25  CTI 
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển 

Cường Thuận IDICO 
HOSE 

26  DC4 Công ty Cổ phần DICERA Holdings HOSE 

27  DCL 
Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu 

Long 
HOSE 

28  DHG Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang HOSE 

29  DIG 
Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát 

triển Xây dựng 
HOSE 

30  DSE Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE HOSE 

31  DVP 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển 

Cảng Đình Vũ 
HOSE 

32  DXG Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh HOSE 

33  DXS 
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản 

Đất Xanh 
HOSE 

34  ELC 
Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn 

thông ELCOM 
HOSE 
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35  FCN Công ty Cổ phần FECON HOSE 

Đánh giá danh 

mục từng thời kỳ 

36  FPT Công ty Cổ phần FPT HOSE 

37  FTS Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT HOSE 

38  GEX Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX HOSE 

39  GMD Công ty Cổ phần GEMADEPT HOSE 

40  HAG Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai HOSE 

41  HAH 
Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải 

An 
HOSE 

42  HDB 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát 

triển Thành phố Hồ Chí Minh 
HOSE 

43  HDC 
Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa 

– Vũng Tàu 
HOSE 

44  HDG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô HOSE 

45  HHS 
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ 

Hoàng Huy 
HOSE 

46  HPG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát HOSE 

47  HSG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen HOSE 

48  IDI 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển 

Đa Quốc Gia I.D.I 
HOSE 

49  ITC 
Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh 

Nhà 
HOSE 

50  KBC 
Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh 

Bắc – Công ty Cổ phần 
HOSE 

51  KDH 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh 

nhà Khang Điền 
HOSE 

52  KHG 
Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn 

Land 
HOSE 

53  KSB 
Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây 

dựng Bình Dương 
HOSE 

54  LCG Công ty Cổ phần Lizen HOSE 

55  LHG Công ty Cổ phần Long Hậu HOSE 

56  LPB 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc 

Phát Việt Nam 
HOSE 
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57  MBB 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân 

Đội 
HOSE 

Đánh giá danh 

mục từng thời kỳ 

58  MIG 
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân 

đội 
HOSE 

59  MSB 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng 

Hải Việt Nam 
HOSE 

60  NAB 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam 

Á 
HOSE 

61  NAF Công ty Cổ phần Nafoods Group HOSE 

62  NHA 
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và 

Đô thị Nam Hà Nội 
HOSE 

63  NKG Công ty Cổ phần Thép Nam Kim HOSE 

64  NLG Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long HOSE 

65  NT2 
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí 

Nhơn Trạch 2 
HOSE 

66  ORS 
Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên 

Phong 
HOSE 

67  PDR 
Công ty Cổ phần Phát triển Bất động 

sản Phát Đạt 
HOSE 

68  PHR Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa HOSE 

69  PLX Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam HOSE 

70  PNJ 
Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú 

Nhuận 
HOSE 

71  PVD 
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch 

vụ Khoan Dầu khí 
HOSE 

72  PVT Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí HOSE 

73  SAM Công ty Cổ phần SAM Holdings HOSE 

74  SBT 
Công ty Cổ phần Thành Thành Công - 

Biên Hòa 
HOSE 

75  SCR 
Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn 

Thương Tín 
HOSE 

76  SCS 
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài 

Gòn 
HOSE 

77  SIP Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG HOSE 
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78  SSI Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI HOSE 

Đánh giá danh 

mục từng thời kỳ 

79  TCB 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ 

Thương Việt Nam 
HOSE 

80  TCH 
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài 

chính Hoàng Huy 
HOSE 

81  TDM Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một HOSE 

82  VDS 
Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng 

Việt 
HOSE 

83  VGC Tổng Công ty Viglacera - CTCP HOSE 

84  VHM Công ty Cổ phần Vinhomes HOSE 

85  VIB 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc 

tế Việt Nam 
HOSE 

86  VIC Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần HOSE 

87  VIX Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX HOSE 

88  VJC Công ty Cổ phần Hàng không VietJet HOSE 

89  VPB 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt 

Nam Thịnh Vượng 
HOSE 

90  VPI 
Công ty Cổ phần Phát triển Bất động 

sản Văn Phú 
HOSE 

91  VSC Công ty Cổ phần Container Việt Nam HOSE 

92  YEG Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 HOSE 

 

II. Loại cổ phiếu khỏi “Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ” tại CASC 

 

STT Mã CP Tên Công ty Sàn GD Lý do 

1  DP3 CTCP Dược phẩm Trung ương 3 HNX 

Đánh giá danh 

mục từng thời kỳ 

2  INN Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá HNX 

3  NET 
Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng 

Vĩnh Phúc 
HNX 

4  PGS 
Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa 

chất Lâm Thao 
HNX 
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5  SED Công ty Cổ phần Bột giặt Net HNX 

Đánh giá danh 

mục từng thời kỳ 

6  ADS Công ty cổ phần Damsan HOSE 

7  BMC Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định HOSE 

8  CHP CTCP Thủy điện Miền Trung HOSE 

9  DSN CTCP Công viên nước Đầm Sen HOSE 

10  GSP 
Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí 

quốc tế 
HOSE 

11  HTG 
Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa 

Thọ 
HOSE 

12  ILB 
Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long 

Bình 
HOSE 

13  NNC Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ HOSE 

14  NSC 
Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây 

trồng Việt Nam 
HOSE 

15  OPC Công ty cổ phần Dược phẩm OPC HOSE 

16  SFI Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI HOSE 

17  SMB 
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền 

Trung 
HOSE 

18  SSC 
Công ty Cổ phần Giống Cây trồng 

Miền Nam 
HOSE 

19  TMS Công ty Cổ phần Transimex HOSE 

20  TRA Công ty Cổ phần Traphaco HOSE 

21  VDP 
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung 

Ương Vidipha 
HOSE 

22  VFG Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam HOSE 

23  VIP 
Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu 

VIPCO 
HOSE 

 

 

Trân trọng thông báo! 


